
 

qN 30644 .
THÀNH PHẦN:
Cao khô lá bạch quả (Extractum ginkgo biloba): 10 mg. Tương đương với flavonoid: 2,£ 

mg. Cao đặc rễ đinh lăng (Extractum radix polycias 0 mg. Tương đương với rễ đỉnt BO Y ar
lang (Radix polyciasis): 750 mg. Tá dược vừa đủ 1 viên. T

H "°

CHÍ ĐỊNH: Ó
Phòng và điều trị các bệnh: C QUAN LY DUOC
- Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biéu hién: dau dau, hoa ma, wee '
chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi mất thăng bằng. ip A PHE Di Ê
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng UYET
Sau tai biến mạch máu não. s
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

   
ân đảu:.x%.....QÉ.../9[2ˆ  

DUONG NAO

(9: TRUONG THO PHARMA 
CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHAC: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: - Người lớn: Mỗi lần uống2 - 3 viên, ngày 2 đến 3 lần
U01 0000000010. 22. 01.)

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C
TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SĐK: KG
PaaS CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO

Số lô SX: ce eee
>4 Nha may sx: CN CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THO

Š Địa chỉ: Lô M1 đường N3, á, Nam Định

HD: Điện thoại: 024 F 33
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Kích thước vỉ: 10.6 x 6.1 cm

https://trungtamthuoc.com/



  

THÀNH PHẦN
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'*|_ DƯỢC PHẨM

DUONG NAO

VMi (7) TRUONG THO PHARMA

CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHAC: X
CACH DUNGVALIEU DUNG:- N i

BAO QUAN: N:

TIEU CHUAN: T
DE XA TAM TAY TRE EM. BOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

HOATAHUVET
DUONG NAO

 
 

 
Kích thước vỉ: 10.6 x 6.1 cm
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HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

Viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NAO

Doc k¥ huéng dan str dungtrước:khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

Tên thuốc: HOẠT HUYÉT DƯỠNG NAO hy

Thanh phan: |

Cao khô lá bạch quả (Exfractum ginkgo biloba).................. 10 mg

Tương đương với flavonoid............................-....----‹---- 2,5 mg

Cao đặc rễ đỉnh lăng (Ex/racfum radix polyeiasi$).................. 150 mg

Tương đương với rễ đỉnh lăng (®adix polyciasi$).......................750 mg

Tá dược vừa đủ l viên. fis

 

Tá dược gồm: Amidon, magnesi carbonat, lactose, PVP K30, maenesl stearat, đường tring’ 7

carbonat, talc, titan dioxyd, erythrosin, parafin ran, than hoạt, cồn 967, nước tỉnh khiết, .

nipasol Vệ TRUONG

Dang bào chế: Viên nén bao đường. ASS

Quy cách đóng gói: Hộp Š vỉ x 20 viên, hộp 1 vi x 20 vién.

Dược lý và cơ chế tác dụng:

-_ Lá bạch quả chứa heterosit flavonic và hợp chất tecpenic làm tăng sự tưới các mô, giúp tuần

hoàn máu qua các động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, bảo vệ hệ mạch máu, chữa chứng giảm `.

trí tuệ của người già, ù tai, nghe kém do thiếu máu cục bộ, khập khiễng cách hồi do thiếu

máu cục bộ ie “.

- Dinh lang co tác dụng làm tăng sức lực, giảm mệt mỏi, chữa suy nhược cơ thê, tăng sức dé

kháng, tăng sự thích nghi với môi trường sống bắt lợi, an thần giảm đau.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiểu năngtuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng

mặt, mất ngủ, mệt mỏi mất thăngbằng.

-_ Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai

biến mạch máu não.

-_ Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

- Truong hop qua mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Phu nf có thai, người có rối loạn về máu, người đang xuất huyết, rồi loạn đông máu.

https://trungtamthuoc.com/



Cách dùng và liều dùng:

-_ Người lớn: Mỗi lần uống2 - 3 viên, ngày 2 đến 3 lần.

-_ Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 đến 3 lần.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chữa có báo cáo. H

Kiêng ky: Chưa có báo cáo.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Không dùng cùng thuốc

chống động kinh, chống kết tập tiểu cầu.„ -`

Tác dụng không mong muốn: Hiện tại chưa phát hiện thấy tác dụngkhông mong muốn của

thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện tượng bạc màu,

hỏng hoặc có những dấu hiện khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Tên địa chỉ của cơ sở sản xuẤt:

Công ty cỗ phần được phẩm Trường Thọ

Trụ sở: Số 93 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Chi nhánh công ty cô phần được phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: Lô M1 đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Dinh

Điện thoại: 04.37666912 - 0350.3670733

Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

HOẠT HUYẾT` ĐƯỠNG NAO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước.e Khi ding. Dé xa tam tay tré em

Thông báo cho ngay bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. Tén sn phim: HOAT HUYET DUONG NAO

2. Thành phần, hàm lượng của thuốc:. -." li

Cao khô lá bạch quả 10 mg, Cao đặc rễ đỉnh lăng 150 mg.

Tá dược: Amidon, magnesi carbonat, lactose, PVP K30, magnesi stearat, đường trắng, calci

carbonat, talc, titan dioxyd, erythrosin , parafin rắn, than hoạt, cồn 96”, nước tỉnh khiết, nipagin,

nipasol vừa đủ l1 viên

3. Mo tả sản phẩm: Viên bao đường hình tròn, màu đen, nhân bên trong màu nâu xám, vị ngọt

hơi đăng.
ee

4. Quy cách đóng gói: Hộp 5 vi x 20 viên, hộp 1 vỉ x 20 viên. am:008

5. Thuốc dùng cho bệnh gi? {S/CONG
[af cé PF  

 

Thuốc đùng trong các trường hợp sau:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng)mặby me

mắt ngủ, mệt mỏi mất thăng bằng. =
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai

biến mạch máu não.

- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng: Dùng đường uống:

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần, ngày 2-3 lần.

- Trẻ em: Uống 1 viên/lần, ngày 2-3 lần. yo `

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?  ˆ” `

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. )

- Phụ nữ có thai, người có rối loạn về máu, người đang xuất huyết, rối loạn đông máu. A

8. Tác dụng không mong muốn? 7

Chưa có tài liệu ghi nhận

9, Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

- Không dùng cùng thuốc chống động kinh, chống kết tập tiểu cầu.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Uống ngay khi nhớ ra

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

https://trungtamthuoc.com/



Chưa có tài liệu ghi nhận.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Nếu có bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất đề được kiểm tra, chăm sóc.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc.này:
Chưa có báo cáo.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: H

- Trẻ dưới 5 tuổi vội

16. Hạn dùng của thuốc:

24 tháng kê từ ngày sản xuất

17. Tên, địa chỉ, biểu tượng của cơ sở sản xuất:

Chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm: CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHAM TRUONG THỌ

93 Linh Lang — Ba Dinh — Hà Nội

Dién thoai: 0437666912 Fax: 0437666914

Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUONG THO

Lô MI - đường N3 - KCN Hòa Xá - TP. Nam Định — Tỉnh Nam Định

Biêu tượng nhà sản xuât:

A

19. Ngày xem xét sửa đồi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

  
TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Gé Mink Hing
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